
GVHD: KS. Duyên + CN. Côn SĐVHT: 2

W E CC L1 L2 L1 L2

1 TC16004005 Vũ Sỹ Hải 7.0 9.5 8.0 8.2 7.0 7.5

2 TC16004006 Lâm Thị Cẩm Hướng 7.5 9.5 8.0 8.3 7.8 8.0

3 TC16004010 Nguyễn Hồng Thanh Liêm 7.0 9.5 8.0 8.2 6.5 7.2

4 TC16004011 Lê Thành Long 8.5 9.5 8.0 8.7 7.5 8.0

5 TC16004013 Dương Thị Miền 5.0 9.5 7.0 7.2 5.8 6.4

6 TC16004015 Nguyễn Thị Kim Ngân 8.5 9.5 7.5 8.5 8.8 8.7

7 TC16004019 Nguyễn Hiền Nguyên 7.0 9.5 8.0 8.2 6.5 7.2

8 TC16004020 Trần Thanh Nhàn 6.0 9.5 5.0 6.8 0.0 2.7 Vắng thi

9 TC16004021 Phạm Tuyết Nhi 7.0 9.5 8.0 8.2 6.5 7.2

10 TC16004023 Tô Thanh Phụng 6.0 9.5 8.0 7.8 6.0 6.7

11 TC16004030 Trương Hoàng Trang 5.5 9.5 8.0 7.7 6.0 6.7

12 TC16004039 Huỳnh Chí Phúc 4.0 9.5 7.0 6.8 7.0 6.9

Ghi chú: Danh sách này có 12 học viên, đạt yêu cầu: 11, không đạt yêu cầu: 1
Xếp loại học tập: Giỏi: 3 Khá: 4 TB Khá: 4 Yếu - kém: 1

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 03 năm 2017

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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